
TT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Khối Điểm thi Xếp hạng Giải thưởng

1 SM37022 ĐỖ TRỌNG TÙNG QUÂN 06/03/2010 6 66 22/274
Silver Award

(Giải Bạc)

2 SM37003 ĐINH QUỲNH CHÂU 30/09/2010 6 56 37/274
Silver Award

(Giải Bạc)

3 SM37013 HOÀNG QUÝ LINH 08/06/2010 6 55 39/274
Silver Award

(Giải Bạc)

4 SM37020 NGUYỄN HOÀNG NHI 07/05/2010 6 55 39/274
Silver Award

(Giải Bạc)

5 SM37006 ĐẶNG THÙY DƯƠNG 28/03/2010 6 53 44/274
Bronze Award

(Giải Đồng)

6 SM37011 NGUYỄN NGỌC HUY 23/08/2010 6 52 47/274
Bronze Award

(Giải Đồng)

7 SM37016 NGUYỄN THÀNH LONG 20/06/2010 6 49 65/274
Bronze Award

(Giải Đồng)

8 SM37018 TRẦN THẢO NGUYÊN 01/12/2010 6 49 65/274
Bronze Award

(Giải Đồng)

9 SM99504 CAO THIÊN AN 09/10/2010 6 47 76/274
Bronze Award

(Giải Đồng)
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TT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Khối Điểm thi Xếp hạng Giải thưởng

10 SM37025 PHÙNG THIÊN TRANG 29/06/2010 6 46 80/274
Bronze Award

(Giải Đồng)

11 SM37012 TÔ VŨ DUY HƯNG 28/12/2010 6 45 83/274
Bronze Award

(Giải Đồng)

12 SM37005 ĐỖ NGUYỄN LAN CHI 09/11/2010 6 43 90/274
Bronze Award

(Giải Đồng)

13 SM37014 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG LINH 16/01/2010 6 40 106/274
Bronze Award

(Giải Đồng)

14 SM37009 ĐẶNG LÊ HỒNG HẢI 20/05/2010 6 39 112/274
Achiever Award

(Giải Thi đua)

15 SM37021 ĐỖ HẢI NINH 13/03/2010 6 39 112/274
Achiever Award

(Giải Thi đua)

16 SM37023 NGUYỄN TUẤN THÀNH 21/01/2010 6 36 131/274
Achiever Award

(Giải Thi đua)

17 SM37001 NGUYỄN HUY ANH 17/08/2010 6 32 154/274
Achiever Award

(Giải Thi đua)

18 SM37002 CAO NGỌC MINH CHÂU 03/08/2010 6 32 154/274
Achiever Award

(Giải Thi đua)

19 SM37010 NGUYỄN MINH HẢI 22/02/2010 6 32 154/274
Achiever Award

(Giải Thi đua)

20 SM99525 TRẦN NGUYỄN NHƯ NGỌC 03/06/2010 6 32 154/274
Achiever Award

(Giải Thi đua)

21 SM37019 ĐẶNG LINH NHI 27/05/2010 6 26 188/274
Achiever Award

(Giải Thi đua)

22 SM37008 PHẠM HOÀNG DƯƠNG 16/02/2010 6 26 188/274
Achiever Award

(Giải Thi đua)



TT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Khối Điểm thi Xếp hạng Giải thưởng

23 SM37004 NGUYỄN BẢO CHÂU 02/11/2010 6 24 199/274
Merit Award

(Giải Khuyến Khích)

24 SM37007 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 27/10/2010 6 24 199/274
Merit Award

(Giải Khuyến Khích)

25 SM37017 ĐINH BẢO MI 20/02/2010 6 22 219/274
Merit Award

(Giải Khuyến Khích)

26 SM37015 PHẠM THỊ MAI LINH 04/03/2010 6 21 222/274
Merit Award

(Giải Khuyến Khích)

27 SM37024 NGUYỄN BIÊN THÙY 26/09/2010 6 21 222/274
Merit Award

(Giải Khuyến Khích)

28 SM37034 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 06/11/2009 7 91 1/142
Gold Award

(Giải Vàng)

29 SM37035 LƯU ĐÌNH VŨ 04/09/2009 7 80 19/142
Gold Award

(Giải Vàng)

30 SM37027 NGUYỄN THANH HẢI 18/10/2009 7 74 22/142
Gold Award

(Giải Vàng)

31 SM37032 NGUYỄN NHẬT QUANG 02/09/2009 7 64 31/142
Silver Award

(Giải Bạc)

32 SM37029 NGUYỄN ĐỨC MINH 20/02/2009 7 55 41/142
Silver Award

(Giải Bạc)

33 SM37030 PHÍ HỒNG MINH 06/10/2009 7 46 70/142
Bronze Award

(Giải Đồng)

34 SM37026 PHẠM VŨ ANH ĐỨC 18/12/2009 7 42 82/142
Bronze Award

(Giải Đồng)

35 SM37031 THÂN NGUYỄN BẢO MINH 07/04/2009 7 41 86/142
Bronze Award

(Giải Đồng)



TT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Khối Điểm thi Xếp hạng Giải thưởng

36 SM37028 NGUYỄN ĐẮC TRUNG KIÊN 21/10/2009 7 21 133/142
Merit Award

(Giải Khuyến Khích)

37 SM37033 NGUYỄN TRUNG QUÂN 26/11/2009 7 0 142/142 Vắng thi


